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I. Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường ngoài:
- Môi trường ngoài cung cấp cho cơ thể thức ăn, nước uống, muối khoáng và oxi thông qua hệ tiêu hóa, hệ hô hấp đồng thời thải chất cặn bã, sản phẩm phân huỷ, khí CO2 từ cơ thể ra môi trường.
- Trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường là đặc trưng cơ bản của sự sống.
II. Trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong:
- Trao đổi chất giữa tế bào và môi trường trong biểu hiện: 
- Các chất dinh dưỡng và O2 tiếp nhận từ máu, nước mô được tế bào sử dụng cho hoạt động sống đồng thời các sản phẩm phân huỷ được thải vào môi trường trong và đưa tới cơ quan bài tiết, thải ra ngoài.
III. Mối quan hệ giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với trao đổi chất ở cấp độ tế bào:
- Trao đổi chất ở cơ thể: cung cấp O2 và chất dinh dưỡng cho tế bào và nhận từ tế bào  các sản phẩm bài tiết, khí CO2 để thải ra môi trường.
- Trao đổi chất ở tế bào: giải phóng năng lượng cung cấp cho các cơ quan  trong cơ thể để thực hiện trao đổi chất .
- Hoạt động trao đổi chất ở 2 cấp độ gắn bó mật thiết với nhau, không thể tách rời.

BÀI 32: CHUYỂN HOÁ
I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng:
- Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào gồm hai quá trình đồng hóa và dị hóa.
	
	Đồng hoá
	Dị hoá

	Giống nhau
	Xảy ra trong TB

	Khác nhau
	Tổng hợp các chất
Tích luỹ năng lượng
	Phân giải các chất
Giải phóng năng lượng



- Đồng hóa và dị hóa đối lập, mâu thuẫn với nhau nhưng thống nhất và gắn bó chặt chẽ nhau.
II. Chuyển hóa cơ bản:
- Chuyển hoá cơ bản là năng lượng tiêu dùng khi cơ thể nghỉ ngơi hoàn toàn.
 - Sau khi kiểm tra chuyển hoá cơ bản ở một người và so sánh với thang chuẩn, người ta có thể chuẩn đoán tình trạng bệnh lí của người đó.
III. Điều hoà sự chuyển hoá vật chất và năng lượng:
-  Sự điều khiển của hệ thần kinh: các trung khu ở não bộ điều khiển trao đổi gluxit, lipit, nước,  muối khoáng và tăng giảm nhiệt độ cơ thể.
- Các hoocmôn điều tiết: insulin, glucagon.
